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Bài 1: (2,25 điểm) Thực hiện các phép tính :

a/ 
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b/ 
[image: image2.wmf]38.2538.4976.13

++


c/  
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Bài 2: (1,5 điểm)  Tìm số tự nhiên x biết: 

a/ 
[image: image4.wmf](
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b/ 
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Bài 3: (1,75 điểm)  Tìm các chữ số a và b sao cho : 
[image: image6.wmf]78
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 a/  Chia hết cho 2 và 9

 b/  ƯCLN ( 1400 ; 5500 ) và BCNN ( 1400 ; 5500 )
Bài 4: (2,5 điểm)

a) Số học sinh của một trường trong khoảng từ 1000 đến 1200. Khi xếp hàng, mỗi hàng có 36, 40 hay 45 học sinh thì đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó.
b) Tìm các số tự nhiên x sao cho : ( x + 12 ) chia hết cho ( x + 3 )
Bài 5: (2 điểm)  

         Trên tia Ox xác định 2 điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 10cm 

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Gọi M là trung điểm đoạn thẳng OA, N là trung điểm đoạn thẳng OB. Tính độ dài của đoạn thẳng MN.
[image: image54]ĐỀ 2
Bài 1: (2,25 điểm) Thực hiện các phép tính :

a) 
[image: image7.wmf]19.6319.37900
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b) 
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Bài 2: (2,25 điểm)  Tìm số tự nhiên x biết: 

a) 
[image: image10.wmf](
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b)  Tìm số tự nhiên x; y biết: 
[image: image11.wmf]17
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 chia hết cho cả 2; 5 và 9

c) 
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Bài 3: (1,25 điểm)    

   Tìm ƯCLN và BCNN của hai số 1980 và 2100
Bài 4: (2,25 điểm)
a) (1,5 đ) Một trường học mua vở để phát thưởng cho Học sinh giỏi nhân dịp tổng kết học kì I. Nếu chia số vở đó thành mỗi phần 6 quyển, 7 quyển, 8 quyển thì đều dư 5 quyển. Tính số vở trường đó mua, biết rằng số vở đó trong khoảng 1200 đến 1400 quyển.

b) ( 0,75 đ) Chứng minh tổng S chia hết cho 31, biết:
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Bài 5: (2 điểm)  

         Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B  sao cho OA = 4cm, OB = 9cm 

a) Chứng tỏ A nằm giữa O và B. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Vẽ Oy là tia đối của tia Ox . Trên tia Oy lấy điểm C sao cho AC =1 cm. Chứng minh A là trung điểm của BC.  

[image: image55]ĐỀ 3
Bài 1: (2.25 điểm)  
Tính  

a) 100 – [40 – (35 – 7):4]

b)  2016 – 25.[(24 – 11)2 + 35]

c)  68 + [38 : 34 – (17 – 12)2 + 6]

Bài 2:  (2.25 điểm)  
Tìm x

a) 8.(x – 7) = 24

b) x ( B(5) và 130 <x < 148

c) 4. 
[image: image14.wmf]1
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Bài 3: (1.25 điểm)  
Tìm ƯCLN và BCNN của các số 396 và 1680 

Bài 4: (2. 5 điểm)
a) (1,5đ) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng 1400 đến 1500, khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh.Tính số học sinh đó?

b) (1đ) Học sinh lớp 6A4 tham gia làm thiệp nhân dịp Noel. Một tấm thiệp hoàn thành tốt các em kiếm được 12 ngàn, một tấm thiệp bị hỏng các em bị lỗ 5 ngàn. Cả đợt các em hoàn thành tốt được 20 tấm thiệp và 4 tấm bị hỏng. Hỏi sau cùng học sinh lớp 6A4 kiếm được tất cả bao nhiêu tiền?
Bài 5: (2 điểm)

Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM=4cm, ON=6cm. 

a) Chứng minh M nằm giữa Ovà N.TínhMN.

b) Gọi K là một điểm thuộc tia Ox sao cho OK=8cm.

Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng OK.

[image: image56]ĐỀ 4
Bài 1: (2,25 điểm)

Tính :

a) 57 – [9.8 – (15 + 6).2]

b) 128:2 + 64.(23 .15 – 3.7)

c) 141 – [(23 .5 + 14):9 + 52 .5]

Bài 2: (2,25 điểm)
 Tìm x:
a) 2(x + 5) = 26

b)  x ( B(9) và 150 < x < 175

c) 2x – 1 = 63

Bài 3: (1,25 điểm) 

Tìm ƯCLN và BCNN của các số : 480 và 750

Bài 4: (2,5 điểm)

a) (1,5đ) Hai số 398 và 614 khi chia cho cùng một số tự nhiên đều dư 20. Số đó có thể là những số nào ?

b) (1đ) Một con chim Hải Âu đang bay ở độ cao 25m trên mực nước biển, tình cờ ngay bên dưới HẢi Âu có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1165m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa Hải Âu và tàu ngầm ?
Bài 5: (2 điểm)

Trên tia Ox, lấy các điểm A, B sao cho OA = 6cm, OB = 8cm

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng OB. Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn CB không? Vì sao?
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ĐỀ 5
Bài 1: (2,25 điểm) Thực hiện các phép tính:
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Bài 2: (1,5 điểm)  Tìm số tự nhiên x biết: 

a) 
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Bài 3: (1,75 điểm)    

 a)  Tìm số tự nhiên x; y biết: 
[image: image17.wmf]x
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 chia hết  cho 5 và cho 9

 b)  Tìm ƯCLN và BCNN của hai số 2400 và 2025

Bài 4: (2,5 điểm)
a) Học sinh khối 6 của trường THCS Tăng Bạt Hổ A xếp hàng chào cờ thì xếp  hàng 9 , hàng 10, hàng 12 đều dư ra 3 em. Tính số học sinh khối 6 của trường biết từ số học sinh từ 350 đến 450 em?
b) Cho                                                                             .  Tìm số dư khi A chia cho 7.
Bài 5: (2 điểm)  

    Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA=4cm, OB=8cm.

a) (1đ) Trong 3 điểm O,A,B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) (1đ) Trên tia đối của tia Ox lấy M sao cho OM=6cm. Gọi N là trung điểm của AB. Chứng tỏ rằng điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN.

ĐỀ 6 
Bài 1: (2,25 điểm) Thực hiện các phép tính :

a/ 
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Bài 2: (1,5 điểm)  Tìm số tự nhiên x biết: 

a) 
[image: image21.wmf](
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b) 
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Bài 3: (1,75 điểm)    

 a) Tìm số tự nhiên x; y biết: 
[image: image23.wmf]81

yx

 chia hết cho 5 và 9

 b)  Tìm ƯCLN và BCNN của hai số 1200 và 2250

Bài 4: (2,5 điểm)
a) Học sinh của một trường học khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, cho biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh 

b) Tìm số tự nhiên n biết :  n + 8 chia hết cho n + 3
Bài 5: (2 điểm)  

Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B  sao cho OA = 3cm, OB = 9cm 

a) Chứng tỏ A nằm giữa O và B. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm M sao cho điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AM. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng MB.  

ĐỀ 7 
Bài 1: (2,25 điểm) 
Thực hiện các phép tính:

a) 
[image: image24.wmf]16.5116.49600
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c)  
[image: image26.wmf](

)

201620142014

6:6.136.23

+

  
Bài 2: (1,5 điểm)  Tìm số tự nhiên x biết: 

a) 
[image: image27.wmf](
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b)  3.5x – 35 = 5.23
Bài 3: (1,75 điểm)    

 
a)  Tìm số tự nhiên x và y sao cho 
[image: image28.wmf]1xy

 chia hết cho cả 3; 5; 9

b)  Tìm ƯCLN và BCNN của : 96 ; 120 ; 144

Bài 4: (2,5 điểm)
a) Số học sinh khối 6 của một trường chưa đến 200 học sinh. Biết rằng khi xếp hàng 4, hàng 5 hay hàng 6 đều thiếu 1 học sinh nhưng khi xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 trường đó 

b) Cho A= 
[image: image29.wmf]2320162017
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. Tìm số dư của A khi chia cho 4?
Bài 5: (2 điểm)  

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA=5 cm; OB=11 cm;

a) Tính AB

b) Trên đoạn OA lấy điểm M sao cho OM=3cm. Lấy N là trung điểm của MB. Chứng minh A là trung điểm của MN.

ĐỀ 8 
Câu 1: (2,25điểm)
Thực hiện phép tính

a)  25 – [49 – (23 . 17 – 23 . 14)]

b)  25 . {26 – [12 + (14 + 6) : 2]}

c)  [image: image31.png]|-15] + (—20)




Câu 2: (1,5điểm)
Tìm x biết:

a)  42 : (x – 1) = 6

b)  5 . [image: image33.png]x| —4 = |-21l




Câu 3:  (1,5điểm)
a) Tìm tập hợp các số a [image: image35.png]EN



 chia hết cho 5 thỏa mãn 150 < a [image: image37.png]<175




b) Tìm các số x [image: image39.png]EN



 sao cho 2x + 1 là ước 50?

Câu 4: (2,75điểm)
a) Cho [image: image41.png]a =80,b = 25,c =50



. Tìm [image: image43.png]UCLN (a,b, ¢); BCNN (b, c)



?

b) Số học sinh khối 6 của 1 trường từ 200 đến 400 học sinh. Biết rằng số học sinh đó khi xếp hàng 10; hàng 12; hàng 18 đều thừa 3 học sinh. Tính số học sinh khối 6?

Câu 5: (2 điểm) 
Trên tia Ox lấy A, B sao cho OA = 4 cm, OB = 8 cm

a)\ Chứng tỏ A là trung điểm đoạn OB

b) Gọi M là trung điểm đoạn OA. Tính MB?

ĐỀ 9
Bài 1: (2,25 điểm) 
Thực hiện các phép tính
          a)  18.82 + 18.35 + 18

          b) 
[image: image44.wmf]91 – [ 100 - ( 32.15 – 32.5)]

          c) 49. 4: 410 + │20120│
Bài 2: (2,25 điểm)  
Tìm số tự nhiên x biết:

           a)    2 x + 16 : 4= 28
           b) │x+1│= │-10│
           c)  92x : 9 = 72
Bài 3: (1,5 điểm)    
  Cho a = 90 ; b = 180; c = 270
             a)   Tìm ƯCLN(a,b,c)
             b)   Tìm BCNN(a,c) 

Bài 4: (2,0 điểm)  
Số học sinh khối 6 của trường từ 350 đến 500 em, khi xếp hàng 12, hàng 15, hang 18 đều thừa 2 học sinh .Tính số học sinh khối 6.
Bài 5: (2 điểm)  
Trên tia Ox, lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 1cm; OB = 4cm     

           a)    Tính AB.

           b)   Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC=2cm. 

Tính AC

           c)   Điểm A có là trung điểm của BC không? Vì sao?
ĐỀ 10
Bài 1: (2,5 điểm) 
Thực hiện các phép tính :

a) 
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b) 
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c)  
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Bài 2: (1,5 điểm)  
Tìm số tự nhiên x biết: 

a) 
[image: image48.wmf](

)

1283517

x

--=

 

b) 
[image: image49.wmf]310099
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Bài 3: (2 điểm)    

 a)  Tìm số tự nhiên a; b biết: 
[image: image50.wmf]879

ab

M

 và 
[image: image51.wmf]4
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 b)  Tìm ƯCLN và BCNN của hai số 2860 và 1560
Bài 4: (2 điểm)
a) Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều dư 3 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu ? Biết rằng số học sinh trong khoảng từ 350 đến 400 học sinh
b) Tìm số tự nhiên n biết :  
[image: image52.wmf]21
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Bài 5: (2 điểm)  

  Trên đường thẳng xy lấy 3, điểm A, B, C theo thứ tự sao cho AB = 5cm, AC = 9cm 

a) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE = 1cm, gọi M là trung điểm của BC. Tính ME.  

ĐỀ 11

Bài 1: (2 điểm) 

Thực hiện phép tính

a) 25.27+73.25

b) 3.52 + 15.22 – 26:2

c) 718 : 716 +22.33
d) 50 – [(50 – 23.5):2 + 3] 
Bài 2: (2 điểm)  

Tìm x:

a) 4(x + 41) = 400

b) 135 – 5(x + 4) = 35

c) X  BC(6;4) và 16 ≤ x≤50.

d) 2x – 128 = 156

Bài 3: (1 điểm)  
Tìm  ƯCLN và BCNN cùa 24 và 84.

Bài 4: (1 điểm)  
Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 36m. Người ta muốn chia đám đất thành từng khoảnh đất hình vuông bằng nhau để trồng các loại rau. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông và số khoảnh đất chia được?

Bài 5: (1,5 điểm)
Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. 
Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?
ĐỀ 12 


Bài 1: (2 điểm) 
Thực hiện phép tính

a) 25.27+72.25 + 25

b) 2.52 + 12.23– 12:2

c) 518 : 516 + 22.3 – 20160
d) 50 – [(50 – 22.8):2 + 3]

Bài 2: (2 điểm) 
Tìm x:

a) 3(x + 4) = 420

b) 5(x + 4) – 200 = 35

c) X  Ư(50) và   x≤ 10.
d) 2x + 128 = 156

Bài 3: (1 điểm) 
 
Tìm  ƯCLN và BCNN cùa 12 và 36 và 48.

Bài 4: (1 điểm) 
Một khu đất có chiều dài 48m, chiều rộng 36m. Người ta muốn chia khu đất thành từng mảnh đất hình vuông bằng nhau để trồng các loại hoa. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông và số mảnh đất chia được?

Bài 5: (1,5 điểm)  
Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài 6: (2,25 điểm)

Trên tia Ox, lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm,   OB = 7cm

a) Tính độ dài đoạn thẳngAB.

b) Trên tia AB, lấy một điểm P sao cho AP = 8cm. Chứng tỏ điểm B là trung điểm của đoạn thẳngAP.
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